UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG ĐÀO

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 3 Tuần (Từ ngày: 30/09/2024 – 25/10/2024)
KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG

		


	MỤC TIÊU GD
	NỘI DUNG GD
	HOẠT ĐỘNG GD

	1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	a) Phát triển vận động

	- MT1. Trẻ thực hiện được động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.

	- Hô hấp : Tập hít vào, thở ra.
- Tay : 
+ Hai tay đưa lên cao; sang ngang.
- Lưng, bụng, lườn:
+ Nghiêng người sang hai bên phải, trái.
- Chân:
+ Ngồi xuống, đứng lên
*Tập thể dục cùng cô mỗi động tác thực hiện 2l-2n

	* HĐ thể dục sáng: Cho trẻ tập bài thể dục buổi sáng 



	- MT2. Trẻ có khả năng giữ được thăng bằng trong vận động đi/ chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
MT3. Trẻ thực hiện đượcphối hợp vận động tay-mắt.Tung bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m, ném vào đích xa 1-1,2m.
MT4. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò, trườn.
	- Vận động:
+ Đi theo đường ngoằn nghèo
+ Tung,bắt bóng cùng cô
+Bò thẳng hướng và có vật trên lưng
+Tung bóng bằng 2 tay 





	HĐ học :
+ Đi theo đường ngoằn nghèo
+ Tung,bắt bóng cùng cô
+Bò thẳng hướng và có vật trên lưng
+Tung bóng bằng 2 tay
HĐ chơi : Thi xem đội  nào nhanh ,mèo bắt chuột ,ném bóng vào rổ 


	- Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay.

	MT7: Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt trong các hoạt động.
	- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi 
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Chắp ghép hình.
- Chồng, xếp 6-8 khối.
- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Lật mở trang sách
- Nhón nhặt đồ vật 
	HĐVĐV :
Bé chơi xếp ngôi nhà 

	b) Giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh

	- MT9: Trẻ có một số nề nếp thói quen tốt trong sinh hoạt

	

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
 - Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
 - Tập thói quen ngủ 1 giấc trưa.
-Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định và rửa tay sau khi vệ sinh.

	
Hoạt động lao động tự phục vụ :Tập trẻ thói quen nề nếp trong chơi tập
Hướng dẫn trẻ vệ sinh trước, sau khi ăn, khi ngủ dậy, lúc ra về 
HĐ ăn ngủ:
- Trẻ biết ngồi vào bàn ăn, vị trí ngồi, chỗ ngủ
- Hướng dẫn trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, Biết súc miệng sau khi ăn
+ Ăn chín, uống chin; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn


	MT10. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh…).






MT13. Trẻ biết tránh một số hành động khi được nhắc nhở.

	- Tập tự phục vụ:
+Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
+ Chuẩn bị chỗ ngủ
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, uống, đi vệ sinh.
- Tập một số thao tác đơn giản khi rửa tay, lau mặt

- Nhận biết một số hành động   nguy   hiểm và phòng tránh ( leo trèo lên lan can, chơi nghịch với các vật săc nhọn…
	 *Hoạt động ăn ngủ:
- Tập cho trẻ ngồi đúng chỗ, khi  ăn không rơi thức ăn ra ngoài, đi ngủ đúng chỗ của mình.
- Hướng dẫn trẻ vệ sinh hằng ngày, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.




-Hướng dẫn cho trẻ biết mức độ nguy hiểm của sự nguy hiểm khi trèo, nhảy ở những nơi  không  an toàn.


	2. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 14. Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
MT16. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi xung quanh khi được hỏi.

MT17:Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi 
	
- Xem tranh ảnh về 1 số ngôi nhà khác nhau



-  Trẻ gọi đúng tên bố mẹ, công việc của bố mẹ và một số người thân trong gia đình.


-Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

	 HĐ nhận biết:
- Tìm hiểu về ngôi nhà của bé



- Trò chuyện về mẹ của bé




- Trò chuyện về gia đình thân yêu của bé 




	MT20. Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.

	- Kích thước to - nhỏ.

	HĐVĐV 
Nhận biết kích thước to-nhỏ

	3. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	a)Nghe

	MT21: Nghe và thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động
MT23. Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	- Nghe và thực hiện được các yêu cầu bằng lời nói
-Nghe hiểu nội dung và đọc thuộc bài thơ, câu chuyện


	Hoạt động học 


+ Kê chuyện “Nhổ củ cải”
+ Thơ : “Mẹ của em”
+Thơ : “ Ấm và chảo”
+Thơ : “Thăm nhà bà”


	b) Nói

	MT25. Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	

- Thuộc các bài đồng dao , ca dao ngắn và trả lời câu hỏi của cô
	HĐ học :
- Thơ: Ấm và Chảo 
* Hoạt động chơi:
Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, đúc lá khoai


	MT27. Trẻ biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau và nói to, đủ nghe, lễ phép.
	- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
	- HĐ lao động :Cho trẻ nhận biết các ký hiệu của bản thân và hướng dẫn trẻ một số ký hiệu trong nhà vệ sinh …


	4. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TC-KNXH

	MT29: Trẻ biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau 
	-Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp 
	- HĐ chơi  : 
- Góc thao tác vai, bán hàng, chơi gia đình cùng với các bạn

	MT30. Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép 

	- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn
	HĐ đón, trả trẻ
HĐ vệ sinh : Giáo dục, hướng dẫn trẻ luôn bỏ rác đúng qui định 

	MT35:Trẻ biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
	Thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận.
	- HĐ chơi  : 
- Góc thao tác vai, bán hàng, chơi gia đình cùng với các bạn

	MT41:Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
	-Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc
	HĐ học 
- Vỗ tay theo nhịp “ Nhà của tôi”
 - Vận động theo nhạc “ Cháu yêu bà”
- Dạy hát : “Cả nhà thương nhau”

	MT42:Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	-Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, xé, vò, xếp hình.
	HĐ học 
- Tô màu chiếc áo của mẹ
- Tô màu đường về nhà


Tổ chức lễ hội 20-10 





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
CHỦ ĐỀ NHÁNH : MẸ CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/09/2024 đến ngày 04/10/2024
	                       Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về những việc làm  trẻ làm trong ngày cuối tuần
- Xem tranh ảnh về những ngôi nhà có hình dạng khác nhau
- Chơi đồ chơi búp bê, bóng, một sô đồ chơi , đồ dùng gia đình
- Trò chuyện về một số đồ chơi có trong lớp: Bé đang chơi đồ chơi gì đây?, Bé đang xem đồ chơi gì?...
- Trẻ hoạt động theo ý thích

	Thể dục buổi sáng
	- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Hai tay giơ cao,sang ngang 
- Lưng bụng, lườn : Nghiêng người sang hai bên phải, trái
- Chân: Ngồi xuống đứng lên 
* Mỗi động tác ( 2l-2n)	

	Chơi - Tập
	Nhận biết:
- Trò chuyện về mẹ của bé

	Vận động
- Tung, bắt bóng cùng cô

	LQVH:
- Tập đọc thơ “ Mẹ và cô”

	GDAN: 
Vận động theo nhạc “ cháu yêu bà”

	TẠO HÌNH:
Tô màu chiếc áo của mẹ


	Chơi - Tập
	- HĐVĐV: xếp ngôi nhà, xếp đường về nhà
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp.
- Thao tác vai: thay quần áo cho em, ru em ngủ, 
- Trẻ biết tắm cho em thay áo cho em bé 
- Tạo hình: tô màu tranh ngôi nhà
- Trẻ biết cách di màu 
- Âm nhạc: nghe các bài hát trong chủ đề 
- Hoạt động ngoài trời: Cho trẻ chơi với các đồ chơi có trong sân
	HĐVĐV: xâu vòng hoa
-Trẻ biết sử dụng các hạt tròn để xâu vòng.
- Thao tác vai: mẹ con, bán hàng,  chải tóc cho em
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi bán hàng và cahỉ tóc cho em bé
- Tạo hình: nặn theo ý thích,vẽ các đường nguệch ngoạc
-Trẻ biết hợp tác với bạn khi chơi 
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
	- HĐVĐV: Lồng hộp, tháo lắp các vòng
- Trẻ biết dùng các hộp và vòng để tháo và lắp
- Thao tác vai: gia đình, bác sĩ khám bệnh,
- Tre biết làm bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân.
- Âm nhạc: vận động đơn giản nhạc theo các bài hát, 
- Thư 
viện: xem tranh về chủ đề gia đình
- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
	- HĐVĐV: xếp ngôi nhà,  
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp.

- Thao tác vai: xếp giường cho em búp bê, cài cúc áo cho em, 
- Trẻ biết xếp giường cho búp bê cài cúc áo cho búp bê.

- Tạo hình: tô màu ngôi nhà, nặn theo ý thích
- TCVĐ: mưa to, mưa nhỏ
	- HĐVĐV: Lồng hộp, tháo lắp các vòng
- Trẻ biết dùng các hộp và vòng để tháo và lắp
- Tạo hình: nặn theo ý thích,vẽ các đường nguệch ngoạc
-Trẻ biết hợp tác với bạn khi chơi  
- TCDG: Chi chi chành chành
- Chơi với các đồ chơi dưới sân

	Ăn chính
	- Dạy trẻ rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn
- Cô trò chuyện và giới thiệu các món ăn 
- Nhắc trẻ ăn hết xuất không rơi cơm ra bàn
- Dạy trẻ cách bưng ghế ngồi vào bàn để ăn, ngồi ngay ngắn 
- Dạy trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Dạy trẻ bết mời cô và các bạn ăn cơm
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm không được làm rơi vãi thức ăn
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm cầm thìa bằng tay phải

	Ngủ
	- Nhắc nhở trẻ không được nói chuyện, không nằm nghiêng sang 1 bên
- Biết phụ cô lấy gối, giờ ngủ im lặng
- Dạy trẻ phải đi vệ sinh trước khi đi ngủ để không tiểu trên sạp ngủ
- Không được mút tay khi ngủ
- Dạy trẻ phải ngủ đúng chỗ của mình

	Ăn phụ
	- Cô giới thiệu món ăn chiều cho trẻ biết
- Động viên trẻ ăn hết suất của mình

	Chơi - Tập
	- Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trong lớp
- Cho trẻ làm quen vói câu chuyện “ Nhổ củ cải”
- Xem tranh ảnh các ngôi nhà có kiểu dáng khác nhau - Hát và vận động theo nhạc cùng cô giáo bài hát “ Đố bạn biết”
- TH: Tô màu đường về nhà
- Nghe các bài hát trong chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
- Chơi tự do với bộ lắp ghép
- Cho trẻ chơi tự do với  các đồ chơi trong lớp
- Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi khi có khách đến lớp.
- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay theo các bước.
- Rèn trẻ kỹ năng cầm bút tô màu

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Trẻ biết thu dọn đồ chơi khi ra về
- Trẻ biết chào cô và các bạn khi đi về
- Trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ trong ngày
- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.
- Cho trẻ tự tham gia vào các hoạt động mà trẻ yêu thích.
























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
CHỦ ĐỀ NHÁNH : NGÔI NHÀ CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024

	                       Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về những việc làm  trẻ làm trong ngày cuối tuần
- Xem tranh ảnh về những ngôi nhà có hình dạng khác nhau
-  Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép ,
- Trò chuyện với trẻ về gia đình của bé  
- Cho trẻ nghe các bài hát thiếu nhi
- Trẻ hoạt động theo ý thích

	Thể dục buổi sáng
	- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Hai tay giơ cao,sang ngang 
- Lưng bụng, lườn : Nghiêng người sang hai bên phải, trái
*Chân: Dang chân sang 2 bên 
*Mỗi động tác thực hiện 2l-2n

	Chơi - Tập
	Nhận biết:
Trò chuyện về ngôi nhà thân yêu của bé
	VĐ: 
Đi theo đường ngoằn nghèo 

	LQVH
- Nghe kể chuyện “ Nhổ củ cải
	-ÂN: Vỗ tay theo nhịp bài hát: Nhà của tôi
	- HĐVĐV: Nhận biết kích thước to – nhỏ 


	Chơi - Tập
	- Thao tác vai: Gia đình, bác sĩ khám bệnh
-Trẻ biết nhập vai bố, mẹ, bác sĩ, bệnh nhân
- HĐVĐV:  Xây ngôi nhà của bé
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp ngôi nhà.
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề gia đình
- Trẻ biết sử dụng xúc xắc, phách để tạo ra âm thanh 
- Trò chơi: Ngón tay nhúc nhích

	- HĐVĐV: xếp ngôi nhà, xếp hàng rào.
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp.
- Thao tác vai: thay áo quần cho em, chải tóc cho em,
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi bán hàng và cài tóc cho em bé
- Âm nhạc: vận động đơn giản theo nhạc, 
- Tạo hình: nặn theo ý thích
- TCVĐ: Về đúng nhà
	- Thao tác vai: Xếp giường ngủ cho búp bê,
bán hàng, gia đình, 
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi bán hàng và cài tóc cho em bé
- Tạo hình: vẽ các đường nguệch ngoạc, 
- Trẻ biết cách di màu 
-Trẻ biết hợp tác với bạn khi chơi 
- Âm nhạc: nghe các bài hát trong chủ đề
- TCDG: Mèo đuổi chuột
	 HĐVĐV: Lồng hộp, tháo lắp các vòng,
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để tháo,lắp.
- Thao tác vai: gia đình, bác sĩ khám bệnh,
-Trẻ biết nhập vai bố, mẹ, bác sĩ, bệnh nhân
- Trẻ hòa đồng và hợp tác khi chơi với bạn   

- Âm nhạc: vận động đơn giản nhạc theo các bài hát, 
- Thư viện: xem tranh về chủ đề gia đình - TCVĐ: Bắt bóng
	- Thao tác vai: Chải tóc cho em, cài cúc áo cho em, 
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi bán hàng và cài tóc cho em bé
- Tạo hình:  tô màu theo ý thích, 
- Âm nhạc: tập làm ca sĩ nhí, 
- HĐVĐV: tháo lắp các vòng.
- Chơi với các đồ chơi dưới sân

	Ăn chính
	- Dạy trẻ vệ sinh trước và sau khi ăn
- Rèn trẻ phải ăn hết suất ăn của của mình không được để thức ăn lại trong tô
- Rèn trẻ trong giờ ăn không được nói chuyện
- Không được bỏ thức ăn sang tô của bạn bên cạnh
- Dạy trẻ bết mời cô và các bạn ăn cơm
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm không được làm rơi vãi thức ăn

	Ngủ
	- Dạy trẻ ngủ phải nằm thẳng tay chân, nhắm mắt, không được nói chuyện	
- Không được mút tay khi ngủ
- Dạy trẻ phải đi tiểu  trước khi đi ngủ để không tiểu trên sạp ngủ
- Dạy trẻ phải đi vệ sinh trước khi đi ngủ để không tiểu trên sạp ngủ
- Dạy trẻ phải ngủ đúng chỗ của mình

	Ăn phụ
	- Dạy trẻ tự rửa mặt,rửa tay hàng ngày.
- Biết che miệng khi ho hắt hơi trong khi ăn.
- Dạy trẻ ăn không để rơi vãi đồ ăn thừa ra bàn

	Chơi - Tập
	- Vận động “Tung bóng bằng 2 tay”
- Chơi phân biệt cát khô – cát ước
- TCVĐ: “Bóng tròn to”
- Cho trẻ chơi tự do với bộ lắp ghép
- Làm quen với bài thơ “Thăm nhà bà”
- Chơi tự do với các đồ chơi trong lớp
- Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi khi có khách đến lớp
- Rèn trẻ kỹ năng di màu, cho trẻ di màu theo ý thích
- Sinh hoạt cuối tuần và phát phiếu bé ngoan.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- GD trẻ biết thưa cô, thưa ba mẹ, ông bà khi đi học về.
- Trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ trong ngày
- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.
- Cho trẻ tự tham gia vào các hoạt động mà trẻ yêu thích.





































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
CHỦ ĐỀ NHÁNH : NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024
	                       Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về những việc làm  trẻ làm trong ngày cuối tuần
- Xem tranh ảnh về những ngôi nhà có hình dạng khác nhau
- Chơi đồ chơi búp bê, bóng, một sô đồ chơi , đồ dùng gia đình
- Trò chuyện về một số đồ chơi có trong lớp: Bé đang chơi đồ chơi gì đây?, Bé đang xem đồ chơi gì?...
- Trẻ hoạt động theo ý thích

	Thể dục buổi sáng
	- Hô hấp: Thổi bóng bay
* Hai tay giơ cao,đưa ra phía trước 
- Lưng bụng, lườn : Nghiêng người sang hai bên phải, trái
- Chân: Ngồi xuống đứng lên 
*Mỗi động tác ( 2 L-2N)	

	Chơi - Tập
	Nhận biết:
-Trò chuyện về gia đình thân yêu của bé 

	Vận động: 
-Tung bóng bằng 2 tay 

	LQVH
 - Tập đọc thơ “Thăm nhà bà”

	GDAN:
- Vận động theo nhạc “ Cháu yêu bà”

	Tạo hình:
- Tô màu đường về nhà

	Chơi - Tập
	- Thao tác vai: Gia đình, bác sĩ khám bệnh
-Trẻ biết nhập vai bố, mẹ, bác sĩ, bệnh nhân
- HĐVĐV:  tháo lắp các hộp, xếp đường về nhà, 
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp.
- Tạo hình: vẽ các đường nguệch ngoạc
- Trẻ biết cách di màu 
- TCDG: Đúc lá khoai
	- HĐVĐV: xếp ngôi nhà, xếp hàng rào.
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp.
- Thao tác vai: thay áo quần cho em, chải tóc cho em,
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi bán hàng và cài tóc cho em bé
- Âm nhạc: vận động đơn giản theo nhạc, 
- Tạo hình: nặn theo ý thích
- TCVĐ: Về đúng nhà
	- Thao tác vai: Xếp giường ngủ cho búp bê,
bán hàng, gia đình, 
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi bán hàng và cài tóc cho em bé
- Tạo hình: vẽ các đường nguệch ngoạc, 
- Trẻ biết cách di màu 
-Trẻ biết hợp tác với bạn khi chơi 
- Âm nhạc: nghe các bài hát trong chủ đề
- TCDG: Mèo đuổi chuột
	HĐVĐV: Lồng hộp, tháo lắp các vòng,
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để tháo,lắp.
- Thao tác vai: gia đình, bác sĩ khám bệnh,
-Trẻ biết nhập vai bố, mẹ, bác sĩ, bệnh nhân
- Âm nhạc: vận động đơn giản nhạc theo các bài hát, 
- Thư viện: xem tranh về chủ đề gia đình - TCVĐ: Bắt bóng
	- Thao tác vai: Chải tóc cho em, cài cúc áo cho em, 
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi bán hàng và cài tóc cho em bé
- Tạo hình:  tô màu theo ý thích, 
- Âm nhạc: tập làm ca sĩ nhí, 
- HĐVĐV: tháo lắp các vòng.
- Chơi với các đồ chơi dưới sân

	Ăn chính
	- Cô giới thiệu các món ăn trong ngày 
- Cho trẻ tự bê ghế ngồi vào bàn ăn cơm
- Dạy trẻ bết mời cô và các bạn ăn cơm
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm cầm thìa bằng tay phải
- Khuyến khích trẻ ăn hết xuất, không đùa giỡn khi ăn

	Ngủ
	- Dạy trẻ ngủ phải nằm thẳng tay chân, nhắm mắt
- Dạy trẻ ngủ không được nói chuyện	
- Không được mút tay khi ngủ
- Dạy trẻ phải đi tiểu  trước khi đi ngủ để không tiểu trên sạp ngủ
- Dạy trẻ phải ngủ đúng chỗ của mình 

	Ăn phụ
	- Cô giới thiệu món ăn chiều 
- Cho trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình không để rơi vãi ra bàn

	Chơi - Tập
	- Vận động “ Đi theo đường ngoằn nghèo”
- Chơi phân biệt cát khô – cát ước
- TCVĐ: “Bóng tròn to”
- Cho trẻ chơi tự do với bộ lắp ghép
- Làm quen với bài thơ “ Yêu mẹ”
- Chơi tự do với các đồ chơi trong lớp
- Nghe kể lại câu chuyện “ Nhổ củ cải”
- Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi khi có khách đến lớp
- Rèn trẻ kỹ năng di màu, cho trẻ di màu theo ý thích
- Sinh hoạt cuối tuần và phát phiếu bé ngoan.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- GD trẻ biết thưa cô, thưa ba mẹ, ông bà khi đi học về.
- Trao đổi với phụ huynh về những thói quen hằng ngày của trẻ
- GD trẻ biết thưa cô, thưa ba mẹ, ông bà khi đi học về.
- Trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ trong ngày
- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.
- Trao đổi với phụ huynh sức khỏe của trẻ trong ngày







































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024
[bookmark: _GoBack]
	                       Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về ý thích của trẻ: thường thích những đồ chơi nào
- Xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên kệ
- Chơi đồ chơi búp bê, đồ chơi các con vật, đồ chơi hoa quả
- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ
- Trò chuyện về một số đồ chơi ở lớp.

	Thể dục buổi sáng
	- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Hai tay giơ cao,sang ngang 
* Lưng bụng, lườn : Vặn người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xuống đứng lên 	
Mỗi động tác ( 2 L-2N)

	Chơi - Tập
	Nhận biết:
- Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình

	Vận động:
- Bò thẳng hướng có vật trên lưng
uột
	LQVH: 
- Nghe và tập đọc thơ “ Ấm và chảo”

	GDAN: Dạy hát “ Cả nhà thương nhau”

	HĐVĐV: 
Bé chơi xếp ngôi nhà

	Chơi - Tập
	- HĐVĐV: Xâu vòng hoa, xâu chuỗi hạt,
-Trẻ biết sử dụng các hạt tròn để xâu vòng.
- Tạo hình: nặn theo ý thích, dán hoa, 
- Âm nhạc: tập làm ca sĩ nhí, 
- Thao tác vai:gia đình, cho em bé ăn
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi  cho em bé ăn
- TCVĐ: Thi ai nhanh hơn
	- Thao tác vai: bán hàng, nấu ăn cho em,
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi nấu ăn và cài tóc cho em bé
- HĐVĐV: xếp cổng công viên,
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp.
- Tạo hình: tô màu các loại đồ dùng trong gia đình, 
- Thư viện: xem tranh về chủ đề
- TCDG: Mèo đuổi chuột
	- HĐVĐV: lồng hộp, xếp cạnh, xếp chồng,
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp.
- Tạo hình: nặn theo ý thích, 
- Thao tác vai: cho em bé ăn, chải tóc cho em
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi bán hàng và cài tóc cho em bé
- Âm nhạc: nghe các bài hát trong chủ đề
- TCVĐ: tung và bắt bóng.
	- Thao tác vai: cho em ăn, thay áo quần cho em, tập làm bác nông dân,
-Trẻ biết chơi phân vai mẹ,con, biết chơi bán hàng và cài tóc cho em bé
- HĐVĐV:  xếp cổng vườn hoa, 
-Trẻ biết sử dụng các khối hình để xếp.
- Tạo hình:  tô màu tranh gia đình
- TCDG: Đúc lá khoai
	Thao tác vai:  Quan sát một số đồ dùng và kể tên một số đồ dùng quen thuộc trong gia đình
- Chơi với đồ chơi có trong sân trường
- Tạo hình: tô màu các loại đồ dùng trong gia đình, 
- Thư viện: xem tranh về chủ đề
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- TCVĐ: tung và bắt bóng.

	Ăn chính
	- Cô trò chuyện và hỏi trẻ một số món ăn trong ngày 
- Nhắc phải đi làm vệ sinh trước và sau khi ăn xong
- Động viên trẻ ăn hết suất của mình
- Dạy trẻ bết mời cô và các bạn ăn cơm
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm cầm thìa bằng tay phải

	Ngủ
	- Ngủ đủ giấc, không nói chuyện
- Biết phụ cô sắp xếp gối sau khi ngủ dạy
- Không được mút tay khi ngủ
- Dạy trẻ phải đi vệ sinh trước khi đi ngủ để không tiểu trên sạp ngủ
- Dạy trẻ phải ngủ đúng chỗ của mình

	Ăn phụ
	- Cô giới thiệu món ăn chiều 
- Cho trẻ ăn hết xuất
- Cho trẻ vệ sinh buổi chiều
- Biết cất gối khi ngủ dạy

	Chơi - Tập
	-  Nghe các bài hát trong chủ đề
- Vận động nhẹ nhàng theo lời bài hát “ Cháu yêu bà”
- Trò chơi câu đố: Đố trẻ về một số đồ dùng trong gia đình
- Chơi tự do vơi các đồ chơi trong lớp
- Chơi bắt chước các hành động của người thân
- Chơi – tập: Chào bạn, chào cô.
- Chơi với cát: Phân biệt các khô và cát ước
- Chơi tự do ở các góc chơi
- Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi khi có khách đến lớp
-  Rèn  trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn.
- Sinh hoạt cuối tuần và phát phiếu bé ngoan.

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Trẻ biết thu dọn đồ chơi khi ra về
- Trẻ biết chào cô và các bạn khi đi về
- GD trẻ biết thưa cô, thưa ba mẹ, ông bà khi đi học về.
- Trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ trong ngày
- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.








